
 

GV. Nguyễn Mạnh Trường – DĐ: 0978.013.019 1                                              Website: thaytruong.vn 

 

Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng! 

DẠNG 3: BIẾN THIÊN CƠ NĂNG (ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG) 

 

PHƯƠNG PHÁP GIẢI 

− Chọn mốc thế năng 

− Theo định luật bảo toàn năng lượng: Tổng năng lượng ban đầu bằng tổng năng lượng lúc 

sau. 

+ Năng lượng ban đầu gồm cơ năng của vật. 

+ Năng lượng lúc sau là tổng cơ năng và công mất đi của vật do ma sát. 

Anhững lực không phải lực thế = A12 = W2 – W1 = ∆W 

                           Hay W1 = W2 + |Anhững lực không phải lực thế| 

(Thường trong bài tập: |Anhững lực không phải lực thế| = |AFms|) 

− Hiệu suất: ci th

tp tp

A P
H .100% .100%

A P
    

+ Aci công có ích  

+ Atp công toàn phần 

+ Pth công suất thực hiện  

+ Ptp công suất toàn phần  

 

VÍ DỤ MINH HỌA 

 

Câu 1. Vật trượt không vận tốc đầu trên máng nghiêng 

một góc α = 60
0
 với AH = l m. Sau đó trượt tiếp trên mặt 

phẳng nằm ngang BC = 50cm và mặt phẳng nghiêng DC 

một 1 góc β = 30
0
 biết hệ số ma sát giữa vật và 3 mặt 

phẳng là như nhau và bằng µ = 0,1. Tính độ cao DI mà 

vật lên được. 



A

B
H



CI

D

 

Giải 

Chọn mốc thế năng tại mặt nằm ngang BC. 

Theo định luật bảo toàn năng lượng WA = WD + |Ams| 

Mà:    A A D D D DW mgz m.10.1 10.m J ;W mgz m.10.z 10mz J        

 0 0

ms msA mgcos .AB mg.BC mgcos .CD A mg cos60 .AB BC cos30 .CD           

0 0 D
ms D0 0

zAH 1
A 0,1.10.m cos60 . BC cos30 . m 0,5 3.z

sin 60 sin30 3
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Vậy:  D D D D D

1 1
10m 10mz m 0,5 3z 10 0,5 10z 3z z 0,761 m

3 3

 
           

 
  

Câu 2. Một vật trượt từ đỉnh của mặt phẳng nghiêng AB, sau đó 

tiếp tục trượt trên mặt phẳng ngang BC như hình vẽ với AH = 

0,lm, BH = 0,6m. Hệ số ma sát trượt giữa vật và hai mặt phẳng là 

µ = 0,1. 

a. Tính vận tốc của vật khi đến B. 

b. Quãng đường vật trượt được trên mặt phẳng ngang. 



A

B
H

C  

Giải 

Chọn mốc thế năng tại mặt nằm ngang BC 

a. Ta có: 
BH 0,6

cot an 6
AH 0,1

      

Mà:    2

A B B

1
W mg.AH m.10.0,1 m J ;W mv J

2
      

Theo định luật bảo toàn năng lượng: 2

A B ms B B

1
W W A m mv 0,6m v 0,8944m / s

2
         

b. Theo định luật bảo toàn năng lượng: A C msW W A    

Mà:    A CW mg.AH m.10.0,1 m J ;W 9 J      

msA mgcos .AB mgBC 0,6m m.BC       

 m 0 0,6m m.BC BC 0,4 m        

Câu 3. Hai vật có khối lượng: m1= 150g, m2 = 100g được nối 

với nhau bằng dây không dãn như hình vẽ, lúc đầu hai vật đứng 

yên. Khi thả ra vật hai chuyển động được l m thì vận tốc của nó 

là bao nhiêu? Biết m1 trượt trên mặt phẳng nghiêng góc α  = 

30
0
 so với phương nằm ngang với hệ số ma sát trượt là µ = 0,1. 

1m



2m

 

Giải 

Ta có:  0

1x 1 1

1
P P .sin30 m g. 0,15.10.0,5 0,75 N

2
      

 2 2P m g 0,1.10 1 N     

Vậy P2 > P1x vật hai đi xuống vật một đi lên, khi vật hai đi xuống được một đoạn s = lm thì 

vật một lên cao:  

0

1

s
z s.sin30 0,5m

2
     

Chọn vị trí ban đầu của hai vật là mốc thế năng  

Theo định luật bảo toàn năng lượng: d t ms0 W W A     

Với 
   2 2 2

1 2

d

m m v 0,15 0,1 v v
W

2 2 8

 
     

 t 2 1 1W m gs m gz 0,1.10.1 0,15.10.0,5 0,25 J          

 0

ms ms 1

3
A F .s m g.cos30 .s 0,1.0,15.10. .1 0,1299 J

2
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Vậy 
2v

0 0,25 0,1299 v 0,98m / s
8

       

Câu 4. Hiệu suất động cơ của một đầu tàu chạy điện và cơ chế truyền chuyển động là 80% . 

Khi tàu chạy với vận tốc là 72 (km/h) động cơ sinh ra một công suất là 1200kW. Xác định lực 

kéo của đầu tàu? 

Giải 

v = 72(km/h) = 20(m /s); Ptp = 1200kW = 12.10
5
 (W) 

Ta có: th
th tp

tp

P
H P 0,8P

P
    = 0,8.12.10

5
 = 96.10

4
(W) 

+ Mà  
4

th
k k

PA 96.10
P F .v F 48000 N

t v 20
        

  

BÀI TẬP LUYỆN TẬP 

 

Câu 1. Một ô tô có khối lượng 2 tấn khi đi qua A có vận tốc 

72km/h thì tài xế tắt máy, xe chuyến động chậm dần đều đến B 

thì có vận tốc 18km/h. Biết quãng đường AB nằm ngang dài 

100m.  

    a/ Xác định hệ số ma sát µ1 trên đoạn đường AB. 

b/ Đến B xe vẫn không nổ máy và tiếp tục xuống dốc nghiêng 

BC dài 50m, biết dốc hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc α = 

30
0
. Biết hệ số ma sát giữa bánh xe và dốc nghiêng là µ2  =0,1. 

Xác định vận tốc của xe tại chân dốc nghiêng C. 



A B

C  

Câu 2. Hai vật có khối lượng m1 = 800g, m2 = 600g được nối 

với nhau bằng dây không dãn như hình vẽ, lúc đầu hai vật đứng 

yên. Khi thả ra vật hai chuyển động được 50cm thì vận tốc của 

nó là v = l(m/s). Biết m1 trượt trên mặt phẳng nghiêng góc α = 

30
0
 so với phương nằm ngang và có hệ số ma sát µ. Tính hệ số 

ma sát µ. 

1m



2m

 

Câu 3. Mặt phẳng nghiêng hợp với phương ngang một góc α = 

30
0
, tiếp theo là mặt phẳng nằm ngang như hình vẽ. Một vật 

trượt không vận tốc ban đầu từ đỉnh A của mặt phẳng nghiêng 

với độ cao h = lm và sau đó tiếp tục trượt trên mặt phẳng nằm 

ngang một đoạn là BC. Tính BC, biết hệ số ma sát giữa vật với 

hai mặt phẳng đều là µ = 0,1. 



A

B
H

C  

Câu 4. Để đóng một cái cọc có khối lượng m1 = 10kg xuống nền đất người ta dùng một búa 

máy. Khi hoạt động, nhờ có một động cơ công suất P = 1,75kW, sau 5s búa máy nâng vật nặng 
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khối lượng m2 = 50kg lên đến độ cao h0 = 7m so với đầu cọc, và sau đó thả rơi xuống nện vào 

đầu cọc. Mỗi lần nện vào đầu cọc vật nặng này lên độ cao h = lm. Biết khi va chạm, 20% cơ 

năng ban đầu biến thành nhiệt và làm biến dạng các vật. Hãy tính: 

a. Động năng vật nặng truyền cho cọc. 

b. Lực cản trung bình của đất. Biết cọc đi xuống được 1 đoạn 10cm. 

c. Hiệu suất của động cơ búa máy. Lấy g =10m/s
2
. 

 

Hướng dẫn giải 

Câu 1. 

a. Ta có: vA =72(km/h) = 20(m/s); vB = 18(km/h) = 5(m/s) 

Chọn mốc thế năng tại AB 

Theo định luật bào toàn năng lượng: A B msW W A    

Tacó:  2 2 5

A A

1 1
W mv .2000.20 4.10 J

2 2
     

 2 2

B B

1 1
W mv .2000.5 25000 J

2 2
     

 6 5 6

ms 1 1 1 1 1A .m.g.AB .2000.10.100 2.10 . J 4.10 25000 2.10 . 0,1875            

b. Chọn mốc thế năng tại C. zB = zC.sin 30° = 50.0,5 = 25(m) 

Theo định luật bảo toàn năng lượng: B C msW W A    

Ta có:  2 2

B B B

1 1
W mv mgz .2000.5 2000.10.25 525000 J

2 2
       

 2 2 2

C C C C

1 1
W mv .200.v 1000.v J

2 2
     

 0

ms 2

3
A .mg.cos30 .BC 0,1.2000.10. .50 86602,54 J

2
      

 2

C C525000 1000v 96602,54 v 20,94 m / s       

 

Câu 2: Ta có:    0

1X 1 1 2 2

1
P P .sin30 m g. 0,8.10.0,5 4 N ;P m g 0,6.10 6 N

2
         

Vậy P2 > Plx vật hai đi xuống vật một đi lên, khi vật hai đi xuống được một đoạn s = 50 cm 

thì vật một lên cao:  

 0

1

s
z s.sin30 25 cm

2
     

Chọn vị trí ban đầu của hai vật là mốc thế năng  

Theo định luật bảo toàn năng lượng: d t ms0 W W A     

Với: 
   

 
2 2

1 2

d

m m v 0,8 0,6 .1
W 0,7 J

2 2

 
     

t 2 1 1W m gs m gz     -0,6.10.0,5 + 0,8.10.0,25 = -l(j) 

 0

ms ms 1

3
A F .s m g.cos30 .s .0,9.10. .0,5 2 3 J

2
         

Vậy: 0 0,7 1 2 3 0,0866       

 

Câu 3: Chọn mốc thế năng tại mặt nằm ngang BC  

Theo định luật bảo toàn năng lượng: A C msW W A    

Mà    A CW mg.AH m.10 10.m J ;W 0 J      
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9

ms 0

AH
A mgcos .AB mg.BC 0,1.m.10.cos30 . 0,1.m.10.BC

sin30
        

 msA m 3 m.BC 10m 0 m 3 m.BC BC 8,268 m           

Câu 4: 

a. Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng ta có: t2 d1 d2W Q W W     

Sau đó động năng Wd2 của vật nặng lại chuyến động thành thế năng W't2 khi nó nảy lên độ 

cao h: Wd2 = W't2 

Từ đó động năng Wd1 vật nặng truyền cho cọc: Wd1 = Wt2 - Q - W't2  

Theo bài ra: Wt2 = m2gh0; W't2 = m2gh; 

Q = 0,2Wt2 = 0,2 m2gh0; → Wđ1 = m2g (h0 - 0,2h0 - h). 

Mà: m2 = 50kg; g = 10m/s2; h0 = 7m; h = lm → Wd1 = 2300J 

b. Theo định luật bảo toàn năng lượng, khi cọc lún xuống, động năng Wđ1 và thế năng Wt1 

của nó giảm (chọn mốc thế năng tại vị trí ban đầu), biến thành nội năng của cọc và đất (nhiệt và 

biến dạng), độ tăng nội năng này lại bằng công Ac của lực cản của đất; 

Ta có: Wd1 + Wt1 = AC. 

Theo đề bài ta có: Wd1 = 2300J; Wt1 = m1g.s; 

Ac = Fc. s (Fc là lực cản trung bình của đất), với s = 10cm = 0,lm. 

→ Fc = 23100N. 

c. Hiệu suất của động cơ: ci

tp

A
H

A
   

Công có ích Acó ích của động cơ là công kéo vật nặng m2 lên độ cao h0 = 7m kế từ đầu cọc, 

công này biến thành thế năng Wt2 của vật nặng: Acó ích = m2gh0.  

Công toàn phần của động cơ tính bằng công thức: A1 phần = t  với   = l,75kW = 1750W. 

Với t = 5s→ H = 40%. 

 

------------------HẾT----------------- 

 

 

Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng! 

 


